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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

“Nguồn pháp luật” là một trong những vấn đề pháp lý cơ bản của lý luận về nhà nước và pháp luật, đồng thời cũng là vấn đề hiện còn đang gây nhiều tranh luận, chưa đạt được sự thống nhất chung trong giới khoa học pháp lý. Việc nghiên cứu nguồn của pháp luật có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn bởi việc xác định đầy đủ, chính xác và sử dụng đúng các loại nguồn của pháp luật sẽ góp phần tích cực vào công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao tính hiệu quả của nó.


Ở nước ta từ trước đến nay, qua xem xét các nguồn tài liệu, tác giả nhận thấy hiện vẫn tồn tại quan niệm nguồn pháp luật là hình thức bên ngoài của pháp luật, là những gì chứa đựng các quy phạm pháp luật. Do đó, về mặt lý luận đa phần vẫn chỉ thừa nhận văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành là loại nguồn chính thống, cơ bản và quan trọng nhất. Bên cạnh văn bản quy phạm pháp luật chúng ta cũng thừa nhận một số các loại nguồn khác như án lệ, tập quán pháp nhưng ở một mức độ rất hạn chế. Riêng với loại nguồn án lệ, suốt một thời gian dài trở về trước chúng ta không coi đây là nguồn pháp luật được áp dụng ở Việt Nam. Phải đến thời gian gần đây, cùng sự đổi mới trong tư duy và nhận thức, án lệ mới dần được công nhận là nguồn của pháp luật Việt Nam với những bước đi hết sức thận trọng.


Trong những năm gần đây, cùng với quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó phải kể đến sự tham gia sâu rộng và thực chất vào tiến trình hội nhập quốc tế, và đang có những bước vững chắc trong việc thực hiện mục tiêu có tính chiến lược là xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở Việt Nam. Những thay đổi đó trong chính sách và mục tiêu phát triển đất nước có tác động không nhỏ tới đời sống pháp luật của quốc gia. Sự thay đổi về tính chất, quan niệm và vai trò của pháp luật luôn kéo theo sự thay đổi về nguồn pháp luật. Bởi pháp luật và nguồn pháp luật là hai phạm trù luôn có mối tác động qua lại chặt chẽ với nhau. 


Đồng thời, trong thời gian qua với sự ra đời của Hiến pháp 2013 có nội dung thể hiện rất nhiều những tư tưởng đổi mới, đã kéo theo đó là hàng loạt quá trình sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số các văn bản luật và văn bản dưới luật nhằm bắt kịp nội dung đổi mới và để cụ thể hóa của Hiến pháp. Có thể nói, thực tiễn đời sống pháp lý ở Việt Nam đang được chứng kiến một công cuộc sửa đổi, bổ sung, xây dựng pháp luật một cách có quy mô sâu, rộng phủ khắp với sự tham gia từ Quốc hội, đến các bộ, ngành, các cơ quan nhà nước khác. Trong quá trình đổi mới đó, nhận thức về vị trí, vai trò của từng loại nguồn pháp luật cũng như mối quan hệ của các loại nguồn pháp luật đó với nhau trong hệ thống pháp luật Việt Nam có nhiều thay đổi rất lớn so với giai đoạn trước.  
Từ những lý do cấp thiết như trên, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài “Nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế” làm đề tài luận án vừa mang tính cấp thiết về mặt lý luận, vừa là đòi hỏi của thực tiễn hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án

2.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn sử dụng các loại nguồn pháp luật trong các hệ thống pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam, luận án nhằm đưa ra các quan điểm và định hướng về xây dựng hệ thống nguồn pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu


Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu chính sau đây:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về nguồn pháp luật trong các hệ thống pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam trên cơ sở những tác động của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn sử dụng các loại nguồn trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Theo đó chỉ ra vị trí, vai trò, đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế của từng loại nguồn cũng như mối quan hệ giữa các loại nguồn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.

- Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và hoàn thiện các loại nguồn pháp luật của Việt Nam đáp ứng những đòi hỏi của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Đề tài Luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận án lấy quá trình tạo lập, sử dụng các loại nguồn pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế làm đối tượng nghiên cứu trọng tâm.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Dưới mã ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, luận án xác định phạm vi nghiên cứu chỉ trong giới hạn mã ngành đã đăng ký. Mặc dù vấn đề nghiên cứu có tính liên ngành cao, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật, tuy nhiên luận án không nghiên cứu chuyên sâu về nguồn pháp luật của từng ngành luật cụ thể, mà chỉ tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn áp dụng nguồn pháp luật của Việt Nam nói chung đáp ứng hai xu thế xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. Việc nghiên cứu so sánh với pháp luật nước ngoài chỉ nhằm tham khảo và tăng cường tính thuyết phục cho những lập luận phân tích, đánh giá hoặc kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận của đề tài Luận án

Các công trình nghiên cứu trong đánh giá tổng quan được lựa chọn từ nhiều quốc gia trên thế giới với những điều kiện có thể rất khác biệt nhưng cũng có thể khá tương đồng về hình thái kinh tế-xã hội, chế độ chính trị-xã hội và trình độ phát triển của kinh tế-xã hội. Chính vì vậy, cơ sở lý luận đã được áp dụng trong các công trình nói trên có khi trùng nhưng cũng có sự khác biệt. Những công trình được công bố ở các nước xã hội chủ nghĩa đều mang dấu ấn quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác và Lê - nin kết hợp với quan điểm của Đảng Cộng sản về những vấn đề có liên quan và tư tưởng của những nhà lãnh đạo lỗi lạc. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, các công trình áp dụng những triết lý về tự do cá nhân, về quyền con người...
4.2. Các phương pháp nghiên cứu của đề tài Luận án


Ngoài các phương pháp mang tính truyền thống như duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đề tài áp dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp lịch sử, phương pháp nghiên cứu so sánh và các phương pháp nghiên cứu khác để làm sáng tỏ các vấn đề cần được nghiên cứu trong phạm vi đề tài.
5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của Luận án

Đây được xem là luận án tiến sỹ đầu tiên nghiên cứu về nguồn pháp luật một cách tổng quát nhất, trong đó phân tích chuyên sâu về cơ sở lý luận và thực tiễn để tìm ra những giải pháp về việc tạo lập và sử dụng các loại nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, luận án cũng thực hiện việc nghiên cứu so sánh với nguồn pháp luật của các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới trên cơ sở sự khác biệt hoặc tương đồng về truyền thống pháp lý, về văn hóa, kinh tế - chính trị và trình độ phát triển nhằm tìm ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp để lựa chọn ra mô hình có thể áp dụng hiệu quả đối với hệ thống pháp luật của Việt Nam.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Luận án

Làm rõ những vấn đề có tính lý luận về nguồn pháp luật trong các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

Đề xuất các giải pháp nhằm tạo lập và sử dụng nguồn pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
7. Bố cục của Luận án

Cấu trúc của Luận án bao gồm: Lời mở đầu, 04 chương, Kết luận chung và Danh mục tài liệu tham khảo.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài
Chương 2: Cơ sở lý luận về nguồn pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Chương 3: Thực tiễn sử dụng các loại nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay
Chương 4: Giải pháp tạo lập nguồn pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước về đề tài

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Đề tài nguồn pháp luật trong những năm vừa qua đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước dưới các góc độ khác nhau:


Thứ nhất, các công trình nghiên cứu nguồn pháp luật dưới góc độ nghiên cứu chuyên sâu từng loại nguồn pháp luật cụ thể. Nhóm này tập trung số lượng nghiên cứu khá lớn. Theo đó, các công trình chủ yếu tập trung tìm hiểu về ba loại nguồn văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, tập quán pháp và một số các loại nguồn pháp luật khác.


Về nguồn văn bản quy phạm pháp luật, phải kể tới các công trình nghiên cứu như: Sách chuyên khảo “Quy trình lập pháp ở một số nước trên thế giới” do Văn phòng Quốc hội xuất bả àoꅭ
﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ thức của nó, ﷽﷽............................

































































n. Một cuốn sách chuyên khảo khác là cuốn  “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động lập pháp, lập quy ở Việt Nam hiện nay” của TS. Đỗ Ngọc Hải (Nxb Chính trị Quốc gia, 2006). Về nhóm công trình là luận văn, luận án có Luận án tiến sỹ Luật học “Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay” của TS. Đàm Thị Uyên  bảo vệ tại Đại học luật Hà Nội năm 2012; Ngoài ra còn có các công trình nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như số chuyên khảo tháng 6/2010 của Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp về “Nhận diện các đặc trưng của văn bản quy phạm pháp luật”; Bài viết “Một số điểm tiến bộ của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015” của tác giả Cao Vũ Minh.

Về loại nguồn án lệ, tuy thực tiễn pháp lý Việt Nam trong một thời gian dài trở về trước không coi đây là nguồn của hệ thống pháp luật nước ta, nhưng những nghiên cứu về nguồn án lệ vẫn được đề cập tới trong nhiều công trình nghiên cứu. Về sách chuyên khảo có cuốn “Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam” của tác giả Nguyễn Văn Nam. Về tạp chí có các bài viết như “Án lệ trong hệ thống tòa án Australia, lựa chọn nào cho Việt Nam trong việc phát triển án lệ” của tác giả Lê Mạnh Hùng; “Án lệ của Nhật bản” của tác giả Chu Trung Dũng; “Án lệ ở Anh quốc: lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện” của tác giả Nguyễn Đức Lam; Bài viết của GS.TSKH. Đào Trí Úc với tên gọi “Án lệ: Lịch sử, hiện tại và triển vọng phát triển ở Việt Nam”; Trong lĩnh vực nghiên cứu đào tạo, án lệ cũng trở thành mối quan tâm được nhiều học viên, nghiên cứu sinh lựa chọn làm đề tài nghiên cứu của mình và đã bảo vệ thành công. Trong số đó có thể kể tới các tác giả Hoàng Mạnh Hùng với đề tài “Án lệ trong hệ thống các loại nguồn pháp luật”, luận văn thạc sĩ bảo vệ tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
Về loại nguồn tập quán pháp có các công trình nghiên cứu khoa học như sách chuyên khảo “Luật tập quán và quyền con người” của tác giả Phan Nhật Thanh xuất bản năm 2013. Ngoài ra trên các tạp chí chuyên ngành hiện nay, các nhà khoa học cũng dành sự quan tâm khá lớn đối với loại nguồn tập quán. Các bài viết đề cập tới nhiều khía cạnh cụ thể nhằm tạo lập nguồn tập quán và áp dụng loại nguồn này một cách rộng rãi hơn như bài viết của PGS.TS. Ngô Huy Cương trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 3 & 4 năm 2010 về “Cụ thể hóa quan điểm về tập quán pháp theo nghị quyết số 48- NQ/TW của Bộ chính trị”. Trong hoạt động nghiên cứu đào tạo, vấn đề áp dụng tập quán pháp cũng dành được sự quan tâm của nhiều học viên như luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Mạnh Thắng với đề tài “Áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam”. Đặc biệt hơn vào năm 2013, trong khuôn khổ Chương trình phát triển Liên hợp quốc – Dự án tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam, một “Báo cáo nghiên cứu tập quán pháp – thực trạng ở Việt Nam và một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng tập quán pháp ở Việt Nam” đã được ban hành.

Thứ hai, các công trình nghiên cứu nguồn pháp luật dưới góc độ nguồn của một ngành luật cụ thể ở những mức độ khác nhau. Ở bình diện nghiên cứu này, nội dung về nguồn pháp luật của một ngành luật cụ thể có thể tìm thấy ở các cuốn giáo trình giảng dạy các môn học về pháp luật trong chương trình đào tạo chuyên ngành luật các bậc học. Ví dụ nguồn của luật hình sự trong Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), do GS.TSKH. Lê Cảm chủ biên; Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Đăng Dung và TS. Đặng Minh Tuấn đồng chủ biên; Một công trình nghiên cứu chuyên sâu về nguồn của pháp luật theo hướng thứ hai này là cuốn sách chuyên khảo “Nguồn của luật hình sự Việt Nam” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Cũng nghiên cứu về nguồn của luật hình sự còn có các công trình khác như “Thực trạng nguồn của luật hình sự” của TS. Lưu Văn Lợi; Sách chuyên khảo của TS. Đoàn Năng “Một số vấn đề lý luận cơ bản về Tư pháp quốc tế”. Trong cuốn sách của mình, tác giả đưa ra khái niệm và liệt kê các loại nguồn của tư pháp quốc tế như là một trong những vấn đề cơ bản khi nghiên cứu về tư pháp quốc tế. Ngoài ra còn có các bài đăng tạp chí khoa học chuyên ngành như bài viết “Các yếu tố hình thành tập quán quốc tế - Nguồn cơ bản của luật quốc tế về môi trường” của tác giả Nguyễn Phúc Thủy Hiền; bài viết “Áp dụng Điều ước quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam” của tác giả Trần Thu Phương; bài viết của đồng tác giả Nguyễn Thị Hồng Yến và Đỗ Hồng Quý với tên gọi “Nội luật hóa điều ước quốc tế trong Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005 - thực trạng và giải pháp”; hay bài viết “Vấn đề áp dụng trực tiếp các điều ước quốc tế về nhân quyền: kinh nghiệm quốc tế và liên hệ với Việt Nam” của tác giả Nguyễn Tiến Vinh.

Thứ ba, các công trình nghiên cứu về nguồn pháp luật nói chung. Nghiên cứu dưới góc độ này, các công bố thường không đi chuyên sâu vào đặc điểm của từng loại nguồn hay đặc điểm nguồn pháp luật của một ngành luật cụ thể. Ngay ở hướng nghiên cứu này, các công trình cũng có thể xếp vào 02 nhóm. Ở nhóm thứ nhất, các công trình dành hầu hết hoặc toàn bộ dung lượng để làm rõ các khía cạnh của nguồn pháp luật, từ khái niệm, đặc điểm, quá trình phát triển... như bài viết đăng tạp chí khoa học chuyên ngành có 02 công bố của TS. Nguyễn Thị Hồi với tên gọi “Về khái niệm nguồn của pháp luật” và “Các loại nguồn của pháp luật hiện nay”; Một bài viết khác trên tạp chí Luật học của PGS.TS. Nguyễn Văn Động với tên gọi “Tìm hiểu vấn đề nguồn của pháp luật trong khoa học pháp lý Liên Xô trước đây và nước Nga hiện nay”; Cũng hướng nghiên cứu này, về các công trình là luận văn, luận án có luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Cao Việt Thăng với đề tài “Nguồn pháp luật và sử dụng nguồn pháp luật ở Việt Nam hiện nay”; Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Dương Phương Thủy năm 2006 với đề tài “Nguồn của pháp luật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Ở nhóm thứ hai, nhóm nghiên cứu nguồn pháp luật trong các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới. Theo hướng này có các công trình nghiên cứu như cuốn sách “Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại” của Réne David, do TS. Nguyễn Sỹ Dũng và ThS. Nguyễn Đức Lam dịch; Ngoài ra, viết về nguồn pháp luật của các hệ thống pháp luật khác còn có các bài viết của PGS. TS. Thái Vĩnh Thắng đăng trên Tạp chí Luật học với tên gọi “Nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Anh - Mỹ”.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Theo sự nghiên cứu của nghiên cứu sinh, ở các nước trên thế giới có khá nhiều công trình nghiên cứu về nguồn pháp luật bởi đây là khái niệm khá phổ biến. Đầu tiên phải kể tới cuốn sách “Les grands systèmes de droit contemporains” của của Réne David, Camille Jauffet-Spinosi đã giới thiệu ở trên. Nội dung về nguồn pháp luật cũng thường được đề cập tới trong các cuốn sách hoặc giáo trình về luật so sánh. Ví dụ như cuốn “Comparative Law” của Michael Bogdan (được dịch tiếng Việt bởi Lê Hồng Hạnh, Dương Thị Hiền dưới sự tài trợ của SIDA); cuốn “Comparative Law in changing world” của tác giả Peter de Cruz; cuốn “Comparative Law in Germany Today” của Hein Koetz; cuốn “An Introduction to Comparative Law” của Konrad Zweigert, Hein Koetz; Dưới góc độ nghiên cứu luật so sánh, các cuốn sách thường đưa ra các căn cứ, tiêu chí để phân chia thành các hệ thống pháp luật khác nhau. Đối với mỗi hệ thống pháp luật, các tác giả lại đưa ra những đặc điểm và liệt kê các loại nguồn pháp luật được sử dụng. Theo Peter de Cruz, hệ thống pháp luật được chia thành hệ thống luật dân sự (Civil Law), giới thiệu về nguồn luật của Pháp, Đức; hệ thống thông luật (Common Law), giới thiệu về nguồn pháp luật của Anh, Mỹ và các nước thuộc địa; hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (Socialist Law) và các hệ thống pháp luật khác (hệ thống pháp luật phương Đông, Trung Quốc, Nhật Bản).

Một cuốn sách khác của John Chipman Gray với tựa đề “The Nature and Sources of the Law”. Cuốn sách được xuất bản vào đầu thế kỷ XX. Đúng như tên gọi, cuốn sách được chia làm hai phần “Bản chất” và “Nguồn của pháp luật”. Phần một tác giả muốn cảnh báo về việc nghiên cứu luật học cần tránh sự cô lập bởi nó có thể dẫn tới chủ nghĩa giáo điều. Phần hai “Sources of the Law” tác giả hướng người đọc tới các nguồn của pháp luật. Ông khẳng định rằng các thẩm phán thực sự là những người đại diện cho công lý và chống lại quan điểm thẩm phán chỉ là người giải thích pháp luật.

Một cuốn sách viết về nguồn tập quán của David J. Bederman, “Custom as a Source of Law”. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi trong giới khoa học pháp lý về vai trò của luật tập quán. Tập quán đơn giản chỉ là những thông lệ và thói quen của cộng đồng, nhưng nó lại được ràng buộc về mặt pháp lý. Tập quán có thể là luật pháp, ngay cả trước khi nó được công nhận bởi pháp luật hoặc tiền lệ. Và rằng, nếu giả định tập quán là một nguồn của pháp luật thì các yếu tố cấu thành của nó là gì?

1.1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

Qua đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu, nghiên cứu sinh cho rằng các công trình nghiên cứu đạt được nhiều thành tựu to lớn về mặt lý luận cũng như thực tiễn trong việc nghiên cứu về nội dung nguồn pháp luật... Tuy nhiên, do mục đích và phạm vi nghiên cứu khác nhau nên đối với hướng nghiên cứu của luận án mà nghiên cứu sinh đang thực hiện, các công trình nói trên còn chưa đề cập sâu hoặc chưa giải quyết triệt để một số vấn đề sau:


Các công trình hiện nay chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu riêng lẻ từng loại nguồn luật, do vậy thiếu đi sự nghiên cứu một cách có hệ thống về vấn đề nguồn pháp luật. Từ thực tế đó một số nội dung của vấn đề chưa được tìm hiểu cụ thể như vai trò của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật; Xu hướng vận động và phát triển của các nguồn luật hiện nay trong các hệ thống pháp luật lớn trên thế giới; Yêu cầu phải đa dạng hóa các loại nguồn pháp luật theo hướng củng cố, hoàn thiện các loại nguồn pháp luật hiện có, phát triển và áp dụng có hiệu quả các loại nguồn luật mới công nhận hoặc sẽ công nhận trong tương lai gần nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 


Hiện có nhiều công trình nghiên cứu về một loại nguồn luật cụ thể và đã chỉ ra được những yếu tố tích cực có giá trị tham khảo đối với Việt Nam, nhưng vì thiếu những công trình nghiên cứu mang tính hệ thống tổng thể nên các công bố hiện chưa cung cấp được mô hình các loại nguồn luật có giá trị áp dụng tham khảo đối với Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, các công bố còn thiếu vắng những nghiên cứu về các yếu tố tác động đến việc tạo lập hệ thống nguồn luật nhằm đáp ứng quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.

1.2. Hướng tiếp cận của đề tài

Luận án kế thừa (có chọn lọc, phân tích) các kết quả nghiên cứu đã được công bố trước đề tài này trên cơ sở tập hợp, hệ thống ở mức đầy đủ nhất có thể với các công trình khoa học có liên quan đến nguồn pháp luật.

Bên cạnh việc nghiên cứu hệ thống lý luận và quy định pháp luật về nguồn pháp luật, cũng như thực tiễn sử dụng các loại nguồn pháp luật ở trên thế giới và ở Việt Nam, đánh giá những hạn chế trong quá trình sử dụng nguồn pháp luật đó để rút ra các kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế đó.

Nghiên cứu nguồn pháp luật của một số nước; đưa ra những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo trong việc hoàn thiện nguồn pháp luật.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm các nước trong việc sử dụng các loại nguồn pháp luật, tác giả kiế nghỉ các giải pháp hoàn thiện nguồn pháp luật ở Việt Nam hiện nay.
Chương 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN PHÁP LUẬT TRONG BỐI CẢNH 
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

2.1. Khái niệm nguồn pháp luật


2.1.1. Định nghĩa nguồn pháp luật 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm nguồn của pháp luật trên thế giới. Tuy nhiên, dù hiểu theo nghĩa rộng hay hẹp thì khi nói đến nguồn pháp luật là ta muốn đề cập đến vấn đề: từ đâu, cơ sở nào mà chúng ta vận dụng để giải quyết những vụ việc cụ thể. Theo tác giả, cần phải có sự phân biệt rạch ròi giữa nguồn của pháp luật và nguồn gốc của pháp luật. Tác giả quan niệm rằng, nguồn của pháp luật suy đến cùng là trả lời câu hỏi: cái gì là căn cứ được vận dụng để giải quyết một vấn đề pháp lý cụ thể, không phải vấn đề cơ sở nào hình thành nên pháp luật, thuộc nội hàm của một khái niệm khác là nguồn gốc của pháp luật.

Mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau về nguồn pháp luật, tuy nhiên qua thực tiễn pháp luật và từ phương diện lý luận có thể định nghĩa nguồn pháp luật như sau: “Nguồn pháp luật là những hình thức chính thức thể hiện các quy tắc bắt buộc chung được nhà nước thừa nhận có giá trị pháp lý để áp dụng vào việc giải quyết các vụ việc trong thực tiễn pháp luật, là những co sở được sử dụng trong xây dựng, ban hành pháp luật, cơ sở hình thành nên nội dung pháp luật”.

2.1.2. Đặc điểm nguồn pháp luật

 * Cũng như các hiện tượng xã hội khác, pháp luật và nguồn pháp luật có nội dung và hình thức của nó. Những hình thức tồn tại của pháp luật gọi là nguồn của pháp luật. Nội dung luật phải được thể hiện trong những hình thức (nguồn luật) nhất định và nguồn luật là hình thức chứa đựng nội dung, là cái “vỏ” vật chất thể hiện các nội dung cụ thể của luật. 

* Là nhân tố phản ánh nội dung nên nguồn luật luôn chịu sự chi phối từ phía nội dung luật. Nội dung luật quy định sự vận động, phát triển nguồn luật. Nội dung của luật càng phức tạp, nhà lập pháp càng đi sâu, mở rộng phạm vi sự điều chỉnh của luật vào các quan hệ xã hội thuộc các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội thì nguồn của luật càng đa dạng, phong phú. 

* Trong mối quan hệ với nội dung luật, nguồn luật có tính độc lập tương đối. Tính độc lập tương đối của nguồn luật (so với nội dung của luật) thể hiện ở chỗ nguồn luật không phải là sự phản ánh, thể hiện máy móc nội dung của luật. 

 * Nguồn luật thống nhất với nội dung luật và giữa các nguồn luật (các hình thức nguồn luật) luôn có sự thống nhất với nhau. Sự thống nhất giữa nội dung của luật với hình thức – nguồn luật thể hiện ở chỗ nội dung nào thì có hình thức đó, nội dung càng rõ ràng, cụ thể thì hình thức càng mang tính xác định và ngược lại. Mặt khác, giữa các hình thức – nguồn luật cũng luôn có sự thống nhất với nhau. 

          * Nguồn của pháp luật là một trong những vấn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng không chỉ đối với hoạt động xây dựng mà đối với cả hoạt động áp dụng và thực hiện pháp luật. Là hình thức bên ngoài đồng thời là phương thức tồn tại của luật, nguồn luật là căn cứ pháp lý của hoạt động áp dụng pháp luật. 

2.2. Khái quát nguồn pháp luật trong các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới


2.2.1. Nguồn của luật quốc tế


2.2.1.1. Các loại nguồn trong luật quốc tế hiện đại


Trong quan hệ quốc tế hiện nay, hiểu biết về nguồn luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi tranh chấp có yếu tố nước ngoài phát sinh, việc giải quyết không chỉ đòi hỏi hiểu biết về nguồn luật quốc nội (nguồn luật của nước sở tại) mà còn cần cả sự hiểu biết về nguồn luật quốc tế mà nước sở tại đó là một quốc gia thành viên. 


Loại nguồn thành văn quan trọng của luật quốc tế là các điều ước quốc tế được ký kết bởi hai hay nhiều chủ thể của luật quốc tế. Bên cạnh nguồn thành văn kể trên, còn tồn tại cả loại nguồn không thành văn, đó là những tập quán pháp luật quốc tế được các quốc gia thừa nhận một cách rộng rãi và được áp dụng một cách lâu dài trong thực tiễn quan hệ pháp luật quốc tế. 

2.2.1.2. Các loại nguồn luật của Liên minh Châu Âu và Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Luật của khu vực là luật của những tổ chức mà quốc gia tham gia là một thành viên, ví dụ: pháp luật của liên minh châu Âu (EU), pháp luật của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)....

2.2.2. Nguồn của luật quốc gia


2.2.2.1. Hiến pháp


Trong hệ thống pháp luật quốc nội, Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất. Tất cả các nguồn luật khác trong nước đều phải xuất phát từ Hiến pháp và không được trái với Hiến pháp. 


2.2.2.2. Các đạo luật của Nghị viện


Các đạo luật của Nghị viện trong thế giới hiện đại là loại nguồn đặc biệt quan trọng. Theo nghĩa hiện đại, đạo luật dùng để chỉ sản phẩm pháp điển hóa của Nghị viện. Mục đích của đạo luật rất đa dạng có thể là qui định, trao quyền, hỗ trợ, đưa ra chế tài, giới hạn quyền… Trong nhà nước pháp quyền hiện đại hiện nay, đạo luật do Nghị viện thông qua được coi là văn bản pháp lý trung tâm của cả hệ thống pháp luật. 


2.2.2.3. Các văn bản hướng dẫn thi hành luật


Các văn bản hướng dẫn thi hành luật thực chất là sản phẩm của lập pháp được ủy quyền. Đây cũng được xem như là lập pháp thứ cấp hay lập pháp phái sinh. Đây là loại văn bản chứa đựng các qui phạm pháp luật do các chủ thể được cơ cơ quan lập pháp ủy quyền ban hành, nhằm thi hành và đáp ứng các đòi hỏi đã đặt ra trong các văn bản luật của Nghị viện.

2.2.2.4. Án lệ


Mặc dù ngày nay ở cả Civil Law và Common Law đều tồn tại án lệ. Hay nói cách khác, án lệ đều là một dạng nguồn của cả hai hệ thống này. Tuy nhiên, điểm khác nhau cơ bản về án lệ của hệ thống Common Law và hệ thống Civil Law là: Đối với Common Law, do án lệ là một nguồn cơ bản, nên phán quyết của Tòa án cấp dưới chịu sự ràng buộc bởi án lệ của Tòa án cấp trên. Ngược lại đối với Civil Law, phán quyết của Tòa án cấp dưới không chịu sự ràng buộc bởi án lệ của Tòa án cấp trên.
 
2.2.2.5. Các loại nguồn khác

- Các nguyên tắc của pháp luật.

- Lẽ phải, sự công bằng.


2.3. Khái quát các giai đoạn phát triển của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam


Có rất nhiều nghiên cứu đã khẳng định, lịch sử nước ta đã trải qua những thời kỳ đầy biến động. Sự hình thành của hệ thống pháp luật không tách rời với diễn tiến quá trình lịch sử của dân tộc ta. Chính vì vậy, khi phân chia các giai đoạn phát triển của nguồn pháp luật Việt Nam, người viết có những sự phân chia tương đối trùng với tiến trình lịch sử phát triển của dân tộc.

2.3.1. Nguồn của pháp luật Việt Nam giai đoạn trước năm 1945

Nhìn chung, nguồn của pháp luật Việt Nam trước năm 1945 có những đặc điểm riêng gắn liến với tiến trình lịch sử của dân tộc. Đó là sự chi phối của các tư tưởng chính trị, pháp lý bên ngoài áp đặt vào Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu cai trị và đồng hóa ở những giai đoạn nhất định. Đó cũng là sự phát triển mạnh mẽ của nguồn luật hình thức mang tính truyền thống của dân tộc là tập quán pháp. Tập quán pháp ở Việt Nam không chỉ mang chứa giá trị pháp lý, mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh và gìn giữ độc lập dân tộc. Sự ra đời của các bộ luật trong thời kỳ phong kiến chứng minh cho sự phát triển của nguồn luật thành văn, nguồn luật quan trọng đánh giá mức độ phát triển của một hệ thống pháp luật. Án lệ đã được sử dụng trên thực tế với những ghi chép cụ thể. Như vậy, về căn bản, các nguồn hình thức của pháp luật đã xuất hiện gần như đầy đủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam giai đoạn trước năm 1945, tuy mức độ áp dụng, sự hoàn thiện của các loại nguồn này còn ở những mức độ nhất định.

2.3.2. Nguồn pháp luật Việt Nam giai đoạn sau năm 1945 đến nay

Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt đầu thời kỳ mới của lịch sử Việt Nam. Đó là khởi đầu cho sự xây dựng nhà nước dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nền độc lập dân tộc được đấu tranh và gìn giữ cho đến ngày nay.

Tóm lại, giai đoạn từ năm 1945 tới nay, nguồn pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng được hoàn thiện. Sự ra đời của một hệ thống pháp luật thành văn với các ngành luật được phân chia theo ngành và phân chia theo luật nội dung, luật hình thức (luật thủ tục) đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình pháp điển hóa pháp luật. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, nguồn căn bản của pháp luật, ngày càng được củng cố và hoàn thành. Việc nghiên cứu áp dụng tập quán pháp và án lệ được triển khai từ những năm đầu thế kỷ XXI thể hiện sự nhận thức phù hợp với quy luật phát triển của nền học trên thế giới. Giai đoạn này, đặc biệt trong khoảng 20 năm trở lại đây là giai đoạn mà khoa học pháp lý nước ta có những bước chuyển biến to lớn, tích cực, ngày càng đang cố gắng đi vào đúng quỹ đạo phát triển theo quy luật của khoa học pháp lý trên thế giới. Hàng loạt các học thuyết pháp lý được tiếp cận, hàng loạt các quan điểm về các loại nguồn được xem xét lại tính hợp lý. Với tầm quan trọng của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật, việc củng cố, hoàn thiện các loại nguồn qua từng giai đoạn là việc làm quan trọng và cần thiết của khoa học pháp lý.

2.4. Các yếu tố tác động đến quá trình phát triển các loại nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với quyết tâm thực hiện đường lối “Đổi mới” của Đảng, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó phải kể đến sự tham gia sâu rộng và thực chất vào tiến trình hội nhập quốc tế và đang có những bước vững chắc trong việc thực hiện mục tiêu có tính chiến lược là xây dựng thành công nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả sẽ tập trung phân tích những thay đổi của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay dưới những tác động từ sự tham gia tích cực của Việt Nam vào tiến trình hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền như là những nhân tố có tính tất yếu, khách quan.


2.4.1. Yếu tố nhà nước pháp quyền

Nhà nước pháp quyền có tác động như thế nào đến sự đa dạng của nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Xuất phát từ những yêu cầu và các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền, có thể thống nhất ở những điểm sau: 

Trước hết, khi nói đến nhà nước pháp quyền là nói đến một nhà nước dân chủ, khẳng định chủ quyền của nhân dân và nhân quyền; Thứ hai, nhà nước pháp quyền là nhà nước khẳng định sự thượng tôn của pháp luật, luôn có sự giám sát, kiểm soát và cân bằng quyền lực; Thứ ba, nhà nước pháp quyền là nhà nước có xã hội công dân phát triển. Xã hội công dân trong nhà nước pháp quyền là xã hội mà ở đó người dân đạt tầm nhận thức và ý thức pháp luật ở mức cao cùng với nền kinh tế hàng hóa phát triển cao đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội; quyền tư hữu cũng như các quyền, tự do cá nhân được tôn trọng và đảm bảo; có sự giám sát và phản biện xã hội đối với nhà nước và có sự phát triển mạnh mẽ của các tổ chức phi nhà nước cũng như các quy phạm xã hội. Sự phát triển của nền kinh tế, giao thương, hiệp hội, quy tắc nghiệp đoàn, sự tự do… là điều kiện không thể tốt hơn cho sự đa dạng hóa các nguồn luật trong hệ thống pháp luật quốc gia. 


2.4.2. Yếu tố hội nhập quốc tế

Quá trình hội nhập của Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào sự chuyển biến về hệ thống pháp luật quốc gia. Hội nhập luôn được hiểu là việc xích lại gần những tiêu chuẩn chung của thế giới và việc xích lại gần nhau của các chủ thể tham gia tiến trình hội nhập. Hệ quả là sự xích lại gần nhau là sự cải cách hệ thống pháp luật quốc gia, tiếp nhận pháp luật nước ngoài... Quan niệm về pháp luật ,nguồn pháp luật nhờ thế cũng chuyển biến theo. Khi tham gia vào trò chơi với nhiều đối tượng, chủ thể khác nhau tham gia luật chơi đương nhiên phải thay đổi cho phù hợp. Hội nhập có nghĩa không thể lấy “lệ làng” của mình ra để “ứng xử” với “khách”. Hội nhập là tự phải thay đổi cho phù hợp với mọi người, tiệm cận với những chuẩn mực chung. Hội nhập cũng có nghĩa là học hỏi những tư tưởng mới, phương pháp, cách thức tiếp cập tiến bộ để bảo vệ tốt nhất nhu cầu, lợi ích của dân tộc mình. Sự đa dạng về chủ thể, văn hóa, quan hệ, đối tượng, tư tưởng… trong tiến trình hội nhập cũng như những đòi hỏi của chuẩn mực chung có lẽ cũng góp phần không nhỏ làm chuyển biến quan niệm về pháp luật, trong đó trước hết là quan niệm cũng như nhu cầu mở rộng nguồn pháp luật của mỗi quốc gia.

Chương 3
THỰC TIỄN SỬ DỤNG CÁC LOẠI NGUỒN PHÁP LUẬT
TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Văn bản quy phạm pháp luật
Với đặc trưng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, ở Việt Nam, văn bản quy phạm pháp luật vẫn luôn được xem là loại nguồn hình thức chủ yếu, cơ bản và quan trọng nhất của pháp luật, bởi lẽ các cơ quan nhà nước ở Việt Nam khi giải quyết các vụ việc pháp lý thực tế thuộc thẩm quyền của mình đều chủ yếu dựa vào  các văn bản quy phạm pháp luật. 

Ở Việt Nam, văn bản quy phạm pháp luật được hình thành do kết quả của hoạt động xây dựng pháp luật, thể hiện trí tuệ tập thể nên tính khoa học tương đối cao. Các quy định của nó được trình bày thành văn nên thường rõ ràng, cụ thể, đảm bảo có thể được hiểu và được thực hiện thống nhất ở phạm vi rộng. Nhờ vậy, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc đáp ứng yêu cầu cơ bản của nguyên tắc pháp chế. Tuy nhiên, loại nguồn văn bản quy phạm pháp luật bên cạnh những ưu điểm thì vẫn có những điểm hạn chế nhất định so với các loại nguồn pháp luật khác, như: các quy định của nó thường mang tính khái quát cao nên nhiều khi không dự kiến được hết các tình huống, điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống để điều chỉnh, điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu pháp luật hoặc tạo ra những lỗ hổng, khoảng trống trong pháp luật. Bên cạnh đó, dù văn bản quy phạm pháp luật có tính ổn định tương đối cao, nhưng chính điều này cũng làm cho nó kém linh hoạt hơn các nguồn khác. Quy trình xây dựng và ban hành cũng lâu dài và tốn kém hơn một số nguồn khác.
3.2. Tập quán pháp

Ở Việt Nam, một đất nước có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trong đa dạng văn hóa, tập quán pháp hay luật tục của mỗi dân tộc có sự khác biệt và có vai trò khác nhau trong mỗi cộng đồng dân tộc. Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005 của Việt Nam có xác định nguyên tắc áp dụng tập quán. Nguyên tắc này được xem là một nguyên tắc quan trọng trong việc điều tiết các quan hệ thuộc lĩnh vực luật tư. Kế tiếp đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 giải thích rõ hơn về khái niệm tập quán thương mại và cụ thể hóa nguyên tắc này. Trong các định hướng cải cách pháp luật và cải cách tư pháp, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh tới định hướng cải cách phù hợp với các tập quán và thông lệ quốc tế tại Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 49 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Tuy nhiên, thực tế áp dụng tập quán ở Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế bởi việc nhận thức về tập quán đã có phần mai một và ít được chú trọng. Các khiếm khuyết này có lẽ có lý do từ sự bộc lộ vật chất của tập quán không rõ ràng và kém đồng nhất so với các loại nguồn pháp luật khác như: văn bản qui phạm pháp luật, tiền lệ pháp, cũng như học thuyết pháp lý. Vì vậy việc chứng minh tập quán trước tòa án là một công việc đầy khó khăn và phức tạp. Dù vậy, việc xây dựng nền kinh tế thị trường đặt ra nhu cầu áp dụng tập quán pháp là một thực tế khách quan, bởi văn bản pháp luật không thể bao phủ toàn bộ các quan hệ đầy biến động trong đời sống xã hội. Mặt khác, bối cảnh hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi Việt Nam không thể từ chối áp dụng tập quán đối với những quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực thương mại.

3.3. Án lệ

Trong thực tiễn pháp lý của các hệ thống pháp luật, mỗi quốc gia có sự vận dụng rất khác nhau đối với án lệ, nguồn của pháp luật nói chung. Ở Việt Nam, khái niệm về án lệ có thể được tìm thấy từ nhiều nguồn tài liệu nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, quan niệm về mặt pháp lý chính thức về án lệ được ghi nhận trong Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ (có hiệu lực từ ngày 16/12/2015). Theo đó, “Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử”.

Từ góc độ lịch sử cho thấy ở Việt Nam đã từng sử dụng án lệ vào thời kỳ phong kiến và cả giai đoạn thời kỳ Pháp thuộc. Tuy nhiên, những năm sau này khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được củng cố đầy đủ hơn thì án lệ gần như không được đề cập đến như một loại nguồn pháp luật chính thức ở Việt Nam nữa. Và phải cho đến những năm gần đây, việc bàn luận về án lệ và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam mới lại thu hút được sự chú ý của các đối tượng, tầng lớp khác nhau. Kể từ năm 2004, Tòa án nhân dân tối cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lần đầu tiên cho công bố các quyết định giám đốc thẩm của  Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (các vụ án dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, thương mại đã được xét xử trong năm 2003, 2004). Năm 2008, 2009 và 2010 Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục công bố các tập quyết định xét xử giám đốc thẩm về hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại, lao động của các năm từ 2005 đến 2006, 2007, 2008, 2009. Có thể nói rằng, Tòa án nhân dân tối cao đã có bước tiến quan trọng để đi theo thông lệ chung của tòa án các nước trên thế giới là phải thường xuyên công bố công khai các quyết định xét xử. Việc công bố công khai các quyết định xét xử của Tòa án nhân dân tối cao là nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc về minh bạch hóa khi Việt Nam đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Mặc dù vậy, bước đi này không chỉ đáp ứng về yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa, mà nó còn đánh dấu sự thay đổi tư duy về vị trí, vai trò của án lệ trong văn hóa pháp lý tại Việt Nam. Gần đây nhất, Hội đồng thẩm hán tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Đây được xem là bước đột phá mang tính lịch sử sau một thời gian rất dài, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự ghi nhận án lệ là một loại nguồn trong hệ thống pháp luật.
3.4. Các loại nguồn pháp luật khác
- Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật: Đây là những nguyên lý, những tư tưởng cơ bản làm cơ sở cho toàn bộ quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật trong thực tế. Có những nguyên tắc chỉ là nguồn nội dung của pháp luật, Song, có những nguyên tắc vừa là nguồn nội dung, vừa là nguồn hình thức của pháp luật. Ví dụ, nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc này được coi là nguồn nội dung của pháp luật vì các quy định của pháp luật trong nhiều lĩnh vực được ban hành ra nhằm thực hiện các chính sách xã hội của Nhà nước phục vụ cho sự phát triển tự do, toàn diện của mỗi cá nhân, bảo đảm công bằng xã hội, xoá đói, giảm nghèo… Với tư cách là nguồn hình thức của pháp luật, nguyên tắc này đòi hỏi khi xác định mức bồi thường thiệt hại xảy ra trong thực tế phải tuỳ từng trường hợp cụ thể của nạn nhân và của người gây thiệt hại, có trường hợp chỉ yêu cầu bồi thường những thiệt hại trực tiếp; song, có trường hợp lại phải yêu cầu bồi thường cả những thiệt hại trực tiếp lẫn những thiệt hại gián tiếp.
- Lẽ phải, lẽ công bằng: Tại Việt Nam, trước đây chưa có một văn bản nào quy định về nguyên tắc  “lẽ công bằng” trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự hay vụ án hình sự. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Hiến pháp 2013 đã xác định Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, sứ mệnh của Tòa án nhân dân được xác định là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp 2013 để nâng cao hiệu quả của hoạt động xét xử trong bảo vệ quyền dân sự của chủ thể, bên cạnh việc thừa nhận áp dụng án lệ, lần đầu tiên Bộ luật Dân sự năm 2015 Việt Nam thừa nhận việc áp dụng nguyên tắc chung và lẽ công bằng để giải quyết vụ, việc dân sự khi không có quy phạm để áp dụng trực tiếp, không có thỏa thuận, không thể áp dụng tập quán hoặc áp dụng tương tự pháp luật. Khoản 2, Điều 6 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định  tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ và lẽ công bằng”. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền của công dân, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 cũng quy định: “Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” (Khoản 2, Điều 4). Theo đó, khi có những vụ việc dân sự, mặc dù pháp luật không quy định, không có các điều luật để áp dụng, không có tập quán, tương tự pháp luật hay án lệ thì Tòa án vẫn phải thụ lý giải quyết, và việc giải quyết này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “lẽ công bằng”. Theo quy định tại Khoản 3, Điều 45 BLTTDS 2015: “Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ phải, được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không thiên vị và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự đó”. Như vậy, lẽ công bằng phải là những giá trị, tư tưởng, quan điểm tốt đẹp mà mọi người hướng đến. 
Chương 4
GIẢI PHÁP TẠO LẬP NGUỒN PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và thực hiện hội nhập sâu rộng hơn với thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bối cảnh đó đòi hỏi hệ thống pháp luật cũng phải thích ứng nhằm kịp thời điều chỉnh, giải quyết tốt hơn các quan hệ xã hội, đặc biệt là các quan hệ mới phát sinh, trong đó vấn đề tạo lập nguồn của pháp luật theo hướng đa dạng hơn có vai trò hết sức quan trọng.

4.1. Củng cố, hoàn thiện các loại nguồn pháp luật hiện có và nghiên cứu phát triển đa dạng các loại nguồn pháp luật

4.1.1. Đối với nguồn văn bản quy phạm pháp luật
Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế, pháp luật thành văn chắc chắn vẫn sẽ là nguồn luật chủ đạo của hệ thống pháp luật Việt Nam. Vấn đề đặt ra là pháp luật thành văn nên được xây dựng và áp dụng như thế nào để phù hợp với điều kiện mới.
* Những giải pháp chung nhằm nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục tổ chức, triển khai thi hành đồng bộ, toàn diện tinh thần của Hiến pháp năm 2013, trong đó một trong các yêu cầu là phải đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án luật theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; Các bộ, ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh, các đề án, văn bản quy định chi tiết của Chính phủ theo chương trình hàng năm nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tổ chức triển khai tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo thực hiện thống nhất quy định mới của Luật về đổi mới căn bản trình tự, thủ tục xây dựng pháp luật, đặc biệt là việc tách quy trình hoạch định chính sách và quy trình soạn thảo văn bản; Hiện đại hoá phương thức và phương tiện xây dựng pháp luật. Khai thác, ứng dụng tối đa thành tựu của khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của quy trình xây dựng pháp luật; Mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật. Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, chất lượng đào đạo của các trường trung cấp luật theo quy hoạch, đề án được phê duyệt, tạo sự chuyển biến đồng bộ về quy mô, cơ cấu và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực về pháp luật, chức danh tư pháp. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý; báo chí; xuất bản phục vụ thiết thực, hiệu quả yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 

* Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật: Giải pháp nhằm nâng cao tính hợp pháp, thống nhất, toàn diện, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật; Giải pháp đổi mới quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Giải pháp nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng pháp luật; Giải pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4.1.2. Đối với nguồn tập quán pháp
Để thúc đẩy quá trình tạo lập nguồn tập quán, chúng ta cần tiến hành các hoạt động sau:

- Sưu tập, tổng hợp, công bố các tập quán làm tiền đề cho việc xây dựng và hoàn thiện nguồn tập quán pháp: Việc sưu tầm các tập tục có thể được tiến hành ở nhiều quy mô và phạm vi khác nhau có thể theo dân tộc, theo vùng, theo tỉnh hay ở những phạm vi nhỏ hơn. Việc tập hợp hoá tập tục sẽ giúp cho các cơ quan xét xử thuận lợi hơn mỗi khi cần phải áp dụng tập tục để giải quyết một vụ việc nào đó.  

- Cần có hướng dẫn cụ thể hơn về điều kiện, nguyên tắc áp dụng tập quán: Hiện nay, việc xác định như thế nào là một tập quán dùng để áp dụng giải quyết vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Do không có hướng dẫn cụ thể, nhiều trường hợp, thẩm phán ngại áp dụng tập quán khi giải quyết vụ việc mặc dù có điều kiện làm việc đó. Đương nhiên, văn bản quy phạm pháp luật phải được ưu tiên hơn so với tập quán trong việc giải quyết các vụ việc. Chỉ khi nào không có luật thành văn hoặc luật thành văn không phù hợp mà tập quán phù hợp hơn với trường hợp cụ thể đó thì mới được áp dụng tập quán. 

4.1.3. Đối với nguồn án lệ

Đến nay, pháp luật Việt Nam quy định về cơ sở pháp lý cho hoạt động áp dụng án lệ của Tòa án một cách rõ ràng không chỉ trong Nghị quyết 03/2015/NQ–HĐTP mà còn quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật ở cả lĩnh vực pháp luật nội dung lẫn pháp luật hình thức (tố tụng). Về căn cứ pháp lý làm tiền đề, cơ sở cho việc áp dụng án lệ tương đối đầy đủ, tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa vai trò của loại nguồn pháp luật này, cũng như đẩy mạnh hơn hoạt động áp dụng án lệ của tòa án, theo tác giả cần thực hiện các giải pháp sau:

- Nâng cao hiểu biết về chức năng, vai trò của án lệ trong văn hóa pháp lý của Việt Nam: Để có thể tiếp nhận được án lệ với tư cách là nguồn pháp luật chính thức đòi hỏi phải có sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vấn đề này, nhất là trong giới luật học và các nhà chính khách của Việt Nam. Sự thay đổi nhận thức này có thể được thực hiện thông qua con đường đào tạo luật tại đại học, sau đại học và đào tạo nghề. Quá trình đào tạo này cần phải chú trọng sử dụng các án lệ để cung cấp kiến thức, thay vì việc phụ thuộc hoàn toàn vào các văn bản pháp luật thành văn. Các giáo trình luật của Việt Nam nên được bổ sung thêm việc giới thiệu và phân tích các vụ án, án lệ đã có. 

- Xác định giá trị bắt buộc/tham khảo của các án lệ: Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam chỉ nên áp dụng án lệ ở mức độ tham khảo, chứ chưa nên mang giá trị bắt buộc, tức là án lệ chỉ được đặt ở vị trí nguồn bổ sung. Án lệ đứng sau văn bản quy phạm pháp luật và không thể thay thế văn bản quy phạm pháp luật. Điều này có nghĩa là cơ sở để giải quyết vụ việc vẫn là các văn bản quy phạm pháp luật chứ không phải là án lệ. Án lệ không thể đứng độc lập mà buộc phải được dẫn giải từ các quy định pháp luật thành văn. Điều này sẽ không làm thay đổi cấu trúc của hệ thống pháp luật nước ta. Việc tòa án tham khảo các án lệ sẽ làm tăng tính thuyết phục của bản án, và làm tăng sự thống nhất trong khâu áp dụng pháp luật. Từ đó nâng cao chất lượng và có thể làm giảm thời gian xét xử của Tòa án. 

- Xác định những bản án nào có giá trị tiền lệ: Do không phải mọi bản án đều có thể được viễn dẫn như những tiền lệ, nên việc xác định bản án nào có giá trị tiền lệ để tham khảo là rất quan trọng. Thời gian đầu, án lệ chỉ nên là các Quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao và Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án nhân dân tối cao có thẩm quyền ban hành án lệ và giám sát việc áp dụng án lệ của các tòa án cấp dưới. Mặc dù vậy, việc áp dụng án lệ không nên quá cứng nhắc, Tòa án nhân dân tối cao có thể bãi bỏ hoặc thay đổi các án lệ bằng cách ban hành một án lệ mới khi có sự thay đổi về các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đất nước. Nhằm thực hiện điều này, cần bổ sung thêm chức năng “ban hành án lệ” của Tòa án nhân dân tối cao trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Về lâu dài, khi mà thói quen sử dụng án lệ của thẩm phán và các chủ thể khác trong xã hội tăng lên, đồng thời năng lực của tòa án các cấp được cải thiện thì số lượng và đối tượng của các bản án được công nhận tính tiền lệ có thể tăng lên. 

- Lưu trữ, đánh chỉ mục và công khai các bản án của tòa án nhân dân các cấp: Công việc này là một trong những tiền đề quan trọng nhất nhằm tạo lập nguồn án lệ tại Việt Nam. Việc lưu trữ và công bố án lệ nên được thực hiện theo hai phương thức, gồm xuất bản tuyển tập án lệ và đăng tải trên mạng internet. Ngoài việc công khai bản án, Tòa án cũng nên thống nhất phương pháp đánh chỉ mục và đặt tên cho bản án sao cho dễ nhớ và thuận tiện cho việc tra cứu. 

- Hướng dẫn hoàn thiện cơ chế áp dụng án lệ của tòa án: Khi thẩm phán xét xử một vụ việc và nhận thấy vụ việc đó có tính tương tự so với một án lệ có sẵn thì thẩm phán có trách nhiệm áp dụng án lệ đó. Nếu một bên đương sự viện dẫn một án lệ thì tòa án có nghĩa vụ xem xét tính tương tự của án lệ đó so với vụ việc đang giải quyết. Nếu thẩm phán không áp dụng án lệ đó thì phải nêu lý do vì sao áp dụng án lệ trong vụ việc đang giải quyết là không phù hợp. 

- Thay đổi lại cách viết bản án của tòa án: Cách viết bản án của Tòa án cần phải được cải tiến theo hướng làm rõ hơn căn cứ, lập luận để ra quyết định; bổ sung thêm việc viện dẫn án lệ có liên quan. Riêng đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân tối cao cần được viết rõ hơn khi phân tích sai lầm của tòa án cấp dưới; bao gồm cả các lập luận không thống nhất. Hiện nay, các bản án đều được viết khá sơ sài, thẩm phán chỉ nhận định sự kiện thực tế, đưa điều luật áp dụng và đưa ra kết luận pháp lý. Một phần rất quan trọng trong việc cơ chế án lệ là việc tòa án giải thích điều luật mà tòa án đã áp dụng, rồi gắn kết cách giải thích đó với vụ việc đang giải quyết. Đây chính là những nội dung quan trọng cần phải được đưa vào bản án. Bởi lẽ, khi áp dụng một bản án đã có như một án lệ, phần lập luận này sẽ là trung tâm của vấn đề, để xem bản án đó có áp dụng được không và nên được áp dụng như thế nào. Nếu phần này không được viết vào bản án, rất khó cho việc vận dụng bản án đó sau này.

4.2. Làm rõ mối quan hệ giữa các loại nguồn pháp luật, thứ tự ưu tiên áp dụng chúng để bảo đảm tính thống nhất, chính xác giữa các chủ thể trong việc áp dụng pháp luật
Khi đã đa dạng hóa các nguồn luật sẽ xảy ra tình huống cùng một quan hệ xã hội nhưng có thể có nhiều quy định pháp luật cùng điều chỉnh và việc áp dụng chúng có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý khác nhau. Do vậy, nếu có hai hay nhiều quy phạm pháp luật của cùng một loại nguồn hoặc thuộc các loại nguồn khác nhau cùng có thể áp dụng để giải quyết một vấn đề thực tiễn và cho ra những hệ quả pháp lý khác nhau, thì cần phải xây dựng một số quy tắc nhằm xác định quy phạm nào nên được ưu tiên áp dụng.

Nếu các quy phạm nằm trong các văn bản pháp luật thành văn khác nhau, nguyên tắc xử lý mâu thuẫn đã được quy định trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể là: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lí cao hơn; Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật về cùng một vấn đề do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau:  Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cùng cấp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân; Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lí hoặc quy định trách nhiệm pháp lí nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. 
Theo xu hướng chung của thế giới, pháp luật thành văn thường được ưu tiên áp dụng so với các nguồn khác như tiền lệ, tập quán. Việc xây dựng nguồn pháp luật của Việt Nam cũng nên áp dụng nguyên tắc này. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để mối quan hệ về hiệu lực áp dụng của pháp luật thành văn và các nguồn khác phức tạp hơn rất nhiều. Lưu ý rằng nguồn luật chỉ là nơi để chỉ ra các quy định pháp luật, do vây, có thể xảy ra trường hợp nhiều nguồn luật khác nhau, nhưng chứa đựng cùng một quy phạm. Cũng có trường hợp các nguồn luật khác nhau chứa đựng những quy phạm trái ngược nhau. Thậm chí cùng một nguồn luật cũng có thể xuất hiện nhiều quy phạm trái ngược. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp giải quyết vụ việc thực tiễn, có thể áp dụng nhiều nguồn luật cùng một lúc.

· 
4.3. Đẩy mạnh hoạt động rà soát, hệ thống hóa pháp luật

Để có được một hệ thống pháp luật với các nguồn luật phù hợp có tính khả thi và đạt hiệu quả cao cần phải thường xuyên tiến hành rà soát hệ thống pháp luật hiện hành theo từng lĩnh vực, có đánh giá, tổng kết để đưa ra những định hướng cho việc xây dựng pháp luật tập trung vào những lĩnh vực then chốt, phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kịp thời phát hiện những điểm mâu thuẫn, chồng chéo và những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật để khắc phục làm cho hệ thống pháp luật trở nên hoàn thiện hơn. Nếu có cơ sở cho rằng một quy phạm hay một văn bản quy phạm pháp luật nào đó không đáp ứng được những điều kiện cần thiết để có hiệu quả thì phải xem xét và khắc phục ngay, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành những quy phạm, những văn bản pháp luật mới có chất lượng, phù hợp với cơ chế thực hiện, áp dụng pháp luật hiện có. 
Đẩy mạnh công tác hệ thống hoá pháp luật, cần đặc biệt chú trọng tới pháp điển hoá pháp luật để tạo ra nhiều bộ luật, bộ pháp điển có tính thống nhất và giá trị pháp lý cao. Công tác hệ thống hóa quy phạm pháp luật cần được tiến hành cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học, đòi hỏi những người làm công tác này không chỉ đơn thuần dựa trên những kiến thức pháp lý mà phải sử dụng cả những tri thức kinh tế, xã hội học, tâm lý học... Các tuyển tập luật lệ và các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ pháp điểm là kết quả của hoạt động hệ thống hóa cần phản ánh được các nhu cầu xã hội, có cơ sở và bao quát được những quan hệ xã hội cần điều chỉnh, không mâu thuẫn với những văn bản quy phạm pháp luật khác, dễ nhận thức, sử dụng, thực hiện và áp dụng có hiệu quả trong đời sống xã hội. 

4.4. Không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện mới
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi mạnh mẽ, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi dẫn đến nhiều vấn đề thuộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn đang trong quá trình hình thành, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên việc xây dựng pháp luật là hết sức khó khăn. Nó đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy pháp lý, nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện, đầy đủ các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, tình hình, điều kiện và những biến động trên thế giới, nhận thức đánh giá đầy đủ, chính xác các giá trị xã hội của pháp luật, từ đó mới có thể đưa ra được những tư tưởng, quan điểm pháp lý phù hợp cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật của đất nước trong điều kiện hiện tại và tương lai.

Phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng pháp luật như nguyên tắc khách quan, khoa học, dân chủ, pháp chế… trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải vì lợi ích con người, bảo đảm sự hài hoà giữa các loại lợi ích. việc xây dựng, sửa đổi pháp luật phải luôn bảo đảm sao cho xã hội ổn định và phát triển, con người được bảo vệ, được sống tự do, hạnh phúc hơn, dân chủ hơn. mỗi người và mỗi tổ chức trong xã hội lại có lợi ích không giống nhau nên pháp luật phải có vai trò cân bằng các loại lợi ích đó, tạo ra một sự hài hoà về lợi ích, vì sự tồn tại và phát triển của toàn xã hội. Nguyên tắc này đòi hỏi phải có một cơ chế xây dựng pháp luật phù hợp, khách quan, vô tư vì sự phát triển của cả cộng đồng cũng như mỗi thành viên, vì lợi ích Nhà nước, xã hội cũng như lợi ích của mỗi người dân.

Pháp luật chỉ có thể phát huy được vai trò, tác dụng một cách tốt nhất khi có sự tác động cùng chiều, phù hợp với những công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác. Do vậy, đòi hỏi hệ thống pháp luật Việt Nam phải được xây dựng phù hợp với phong tục, tập quán, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hoá cao đẹp, với tâm lý, lối sống của nhân dân các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước. Sự phù hợp của hệ thống pháp luật với các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác làm cho pháp luật được tôn trọng và là điều kiện bảo đảm việc thực hiện pháp luật nghiêm minh trên cơ sở tự giác của mọi người. 

Trong xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế hiện nay trong những giới hạn có thể đòi hỏi pháp luật phải được xây dựng phù hợp với các công ước, điều ước và thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã kí kết hoặc tham gia. Chúng ta cần mạnh dạn tiếp thu và sử dụng có hiệu quả lí luận, kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của các nước khác trên thế giới, nhất là những nước có điều kiện và trình độ phát triển tương tự nước ta.

KẾT LUẬN

Nguồn pháp luật là một trong những vấn đề quan trọng không chỉ trong khoa học pháp lý mà còn ở thực tiễn thực thi pháp luật. Quan niệm về nguồn pháp luật luôn gắn liền một cách hữu cơ với quan niệm về pháp luật và ngược lại. 

Việt Nam là quốc gia mà hệ thống pháp luật chịu nhiều sự ảnh hưởng của truyền thống pháp luật Á Đông, văn hóa pháp luật Pháp và tư duy, mô hình pháp luật Xô-viết. Điều này đã làm nên bức tranh pháp luật Việt Nam có nhiều nét chấm pháp của pháp luật thực định, chủ nghĩa thực chứng, coi trọng văn bản pháp luật có xuất xứ từ quyền lực nhà nước. Cùng với đó là vị trí gần như là độc tôn của văn bản pháp luật trong hệ thống nguồn pháp luật ở Việt Nam.
Tuy nhiên, cùng với sự tham gia tích cực của Việt Nam vào tiến trình hội nhập quốc tế và chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền, bức tranh pháp luật, mối tương quan của nguồn pháp luật đã dần thay đổi, phù hợp hơn với xu thế chung của nhân loại. Cùng với văn bản pháp luật thì các loại nguồn khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn với vai trò của án lệ, tập quán pháp, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, thói quen thương mại quốc tế và các nguồn pháp luật phi truyền thống khác như lẽ phải, sự công bằng và thậm chí là các quy tắc của các hiệp hội. Đây là bước phát triển mang tính chất khách quan, tất yếu bởi nó không chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của nhà nước của một nhóm người, mà chủ yếu là từ của chính chu cầu xã hội và xu thế phát triển tất yếu trong thời đại pháp quyền và hội nhập quốc tế./.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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